
 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của VKSND tối cao trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VKSTC ngày 17/01/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của  

văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày  

hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2000/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BCA  

ngày 12/6/2000 

Hướng dẫn thi hành Mục 3 

Nghị quyết số 32/1999/QH10 

ngày 21/12/1999 của Quốc 

hội và Nghị quyết số 

229/2000/NQ-UBTVQH10 

ngày 28/1/2000 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết 

số 32/1999/QH10, Nghị quyết số 229/2000/NQ-

UBTVQH10 về việc thi hành của BLHS năm 1999. Đến 

nay, các Nghị quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu 

lực (TAND tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo 

BLHS tại Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 

08/11/2021) 

08/11/2021 

2. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2000/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BCA 

 ngày 05/7/2000 

Hướng dẫn thi hành Điều 7 

BLHS năm 1999 và Mục 2 

Nghị quyết số 

32/1999/QH10 ngày 

21/12/1999 của Quốc hội 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết 

số 32/1999/QH10 và BLHS năm 1999. Đến nay, Nghị 

quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

3. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP  

ngày 25/12/2001 

Hướng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chương XIV 

“Các tội xâm phạm sở hữu” 

của BLHS năm 1999 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

4. 
Thông tư 

liên tịch 
Số 01/2003/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

Hướng dẫn áp dụng một số 

quy định tại chương XXIII 

"Các tội xâm phạm nghĩa vụ, 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 
08/11/2021 
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BCA-BTP-BQP 

ngày 11/8/2003 

trách nhiệm của quân nhân" 

của BLHS năm 1999 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

5. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2005/TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-

BQP 

ngày 01/7/2005  

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của pháp luật trong 

công tác thống kê hình sự, 

thống kê tội phạm. 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 

ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan 

trong thực hiện thống kê hình sự 

01/01/2019 

6. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2005/TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-

BQP-BTP  

ngày 10/8/2005 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của BLTTHS về 

khiếu nại, tố cáo 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 05/9/2018 quy định về phối hợp thi 

hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo 

19/10/2018 

7. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

05/2005/TTLT/VKSTC-

BCA-BQP  

ngày 07/9/2005 

Về quan hệ phối hợp giữa cơ 

quan điều tra và VKS trong 

việc thực hiện một số quy 

định của BLTTHS năm 2003 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra 

và VKS trong việc thực hiện một số quy định của 

BLTTHS 

10/12/2018 

8. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 19/2007/TTLT-

BNN&PTNT-BTP-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 08/3/2007 

Hướng dẫn áp dụng một số 

điều của BLHS về các tội 

phạm trong lĩnh vực quản lý 

rừng, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 14/2020/TTLT-

BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

26/11/2020  

18/01/2021 

9. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2008/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP 

ngày 29/02/2008 

Hướng dẫn việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với 

các hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

10. 
Thông tư 

liên tịch 

số 01/2010/TTLT-

VKSTC-BCA-TATC 

ngày 27/8/2010 

Hướng dẫn thi hành các quy 

định của BLTTHS về trả hồ 

sơ điều tra bổ sung 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 

ngày 22/12/2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định 

của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

06/02/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-01-2005-ttlt-vkstc-tatc-bca-bqp-huong-dan-quy-dinh-phap-luat-trong-cong-tac-thong-ke-hinh-su-toi-pham-3882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-01-2005-ttlt-vkstc-tatc-bca-bqp-huong-dan-quy-dinh-phap-luat-trong-cong-tac-thong-ke-hinh-su-toi-pham-3882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-01-2005-ttlt-vkstc-tatc-bca-bqp-huong-dan-quy-dinh-phap-luat-trong-cong-tac-thong-ke-hinh-su-toi-pham-3882.aspx


3 
 

 

11. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2011/TTLT-

VKSTC-TANDTC-

BCA-BTP-BLĐTBXH 

ngày 12/7/2011 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của BLTTHS đối 

với người tham gia tố tụng là 

người chưa thành niên  

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 

21/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án 

TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định về phối hợp thực hiện một số quy định của 

BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi 

05/02/2019 

 

12. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2012/TTLT-

VKSTC-TTCP-BCA-

BQP  

ngày 22/3/2012  

Về quan hệ phối hợp trong 

việc phát hiện, điều tra, xử lý 

các vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm do Cơ quan thanh tra 

kiến nghị khởi tố 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 

18/10/2018 Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, 

VKS, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về 

tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện 

thông qua hoạt động thanh tra 

10/12/2018 

13. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

06/2012/TTLT/BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-

VKSNDTC-TANDTC 

ngày 05/05/2012 

Hướng dẫn áp dụng BLHS 

về tội khủng bố và tài trợ 

khủng bố 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 03/2020/TTLT-BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 

11/12/2020 

25/01/2021 

14. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2012/TTLT-

VKSNDTC TANDTC-

BCA-BTP-BQP-BTC-

BNN&PTNT  

ngày 02/11/2012 

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm bồi thường của Nhà 

nước trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Đến nay, 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 

đã hết hiệu lực (VKSND tối cao công bố văn bản hết 

hiệu lực theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 

năm 2009 tại Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 

24/4/2019) 

24/4/2019 

15. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTP  

ngày 23/7/2013 

Hướng dẫn việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với 

người có hành vi mua bán 

người; mua bán, đánh tráo 

hoặc chiếm đoạt trẻ em. 

- Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực. 

- Nội dung Thông tư liên tịch này đã được hướng dẫn 

thay thế bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao 

15/03/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2012-ttlt-vkstc-ttcp-bca-bqp-quan-he-phoi-hop-giua-co-quan-138476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2012-ttlt-vkstc-ttcp-bca-bqp-quan-he-phoi-hop-giua-co-quan-138476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2012-ttlt-vkstc-ttcp-bca-bqp-quan-he-phoi-hop-giua-co-quan-138476.aspx
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hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và 

Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS 

(TAND tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS 

tại Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

16. 
Thông tư 

liên tịch 

số 06/2013/TTLT-BCA- 

BQP-BTC-BNNPTNT-

VKSNDTC  

ngày 02/8/2013 

Hướng dẫn thi hành quy 

định của BLTTHS năm 2003 

về tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố. 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa 

các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số 

quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

01/3/2018 

17. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 15/10/2013 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định về thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc 

biệt xem xét lại quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao của Luật 

Tố tụng hành chính 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng 

hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Luật Tố tụng 

hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực (Theo 

Quyết định số 126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của 

Chánh án TAND tối cao) 

01/7/2016 

18. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 03/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 15/10/2013 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định về thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc 

biệt xem xét lại quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao của Bộ 

luật Tố tụng dân sự đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến 

nay bộ luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 

126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án 

TAND tối cao) 

01/7/2016 

19. 
Thông tư 

liên tịch 
Số 11/2013/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm bồi thường của Nhà 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-BCA-

BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019  
25/11/2019 



5 
 

 

VKSNDTC-TANDTC 

ngày 06/11/2013 

nước trong hoạt động thi 

hành án hình sự 

20. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 17/2013/TTLT-

BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-TANDTC 

ngày 14/11/2013 

Hướng dẫn về việc đặt tiền 

để bảo đảm theo quy định tại 

Điều 93 của BLTTHS năm 

2003 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 

ngày 07/8/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức 

tiền đặt, việc tam giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách 

nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm 

20/9/2018 

21. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2014/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP ngày 06/01/2014 

Hướng dẫn thi hành Điều 

32a của Bộ luật Tố tụng dân 

sự đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố 

tụng dân sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ 

luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 126/QĐ-

TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án TAND tối cao) 

01/7/2016 

22. 
Thông tư 

liên tịch  

Số 04/2014/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 23/01/2014  

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm hoàn trả của người thi 

hành công vụ  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 27/11/2018  
12/01/2019 

23. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2014/TTLT-

VKSTC-BQP  

ngày 17/02/2014 

Hướng dẫn thực hiện việc 

bắt, tạm giữ hình sự và kiểm 

sát việc bắt, tạm giữ hình sự 

tại đồn Biên phòng 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-

BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 quy định về 

phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt 

tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, 

Lực lượng Cảnh sát biển 

09/3/2021 

24. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2014/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BTC  

ngày 28/3/2014 

Hướng dẫn thi hành Điều 92 

Bộ luật Tố tụng dân sự đã 

được sửa đổi, bổ sung theo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Tố tụng dân 

sự về định giá tài sản, thẩm 

định giá tài sản 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến 

nay bộ luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 

126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án 

TAND tối cao) 

01/7/2016 
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25. Thông tư 

liên tịch 

Số 22/2014/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTC-

BNNPTNT  

ngày 21/11/2014  

Hướng dẫn thực hiện quản 

lý nhà nước về công tác bồi 

thường trong hoạt động tố tụng  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP -

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 

20/12/2018  

04/02/2019 

 

26. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2016/TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC  

ngày 31/5/2016 

Hướng dẫn phối hợp trong 

thống kê thi hành án dân sự 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-

BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh 

án TAND tối cao quy định về phối hợp trong thống kê 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên 

ngành 

25/02/2022 

27. 
Thông tư 

liên tịch 

số 01/2016/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-

BCA-BTP-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 

20/6/2016  

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư liên tịch số 

05/2012/TTLT-VKSNDTC-

TANDTC-BCA-BTP-BQP-

BTC-BNN&PTNT ngày 

02/11/2012 hướng dẫn thực 

hiện trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước trong hoạt 

động tố tụng hình sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Đến nay, 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 

đã hết hiệu lực (VKSND tối cao công bố văn bản hết 

hiệu lực theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 

năm 2009 tại Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 

24/4/2019) 

24/4/2019 

28. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2018/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

25/6/2018 

Quy định về việc phối hợp 

thông báo, gửi, cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan 

đến người phạm tội 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 quy định 

về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến người phạm tội 

01/7/2023 

Tổng số: 28 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

Tổng số: 0 văn bản 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-06-2016-ttlt-btp-vksndtc-tandtc-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-313793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-06-2016-ttlt-btp-vksndtc-tandtc-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-313793.aspx

